
Nghe Đọc hiểu Viết Tổng

1 VHU.THB4.01.001 161A140194 Nguyễn Hoàng Hải Âu 12/03/1997 Đồng Nai 93 93 67 253 84 Đậu

2 VHU.THB4.01.002 161A150026 Triệu Gia Bảo 20/06/1998 Tp. Hồ Chí Minh 45 38 58 141 47 Rớt

3 VHU.THB4.01.003 191A150127 Nguyễn Trọng Đức 22/11/1997 Tây Ninh 81 48 83 212 71 Đậu

4 VHU.THB4.01.004 161A150152 Nguyễn Thị Thuỳ Dương 27/8/1998 Bình Dương 30 78 78 186 62 Đậu

5 VHU.THB4.01.005 171A150034 Huỳnh Thị Mỹ Duyên 15/01/1999 Bến Tre 30 80 78 188 63 Đậu

6 VHU.THB4.01.006 141A150017 Quách Thị Hà 05/05/1995 Quảng Ngãi 44 88 71 203 68 Đậu

7 VHU.THB4.01.007 151A150325 Nguyễn Gia Hảo 16/06/1997 Tp. Hồ Chí Minh 64 78 39 181 60 Đậu

8 VHU.THB4.01.008 161A150215 Hồ Thị Huyền 21/09/1997 Nghệ An 66 68 60 194 65 Đậu

9 VHU.THB4.01.009 151A150731 Lê Thị Mỹ Linh 24/12/1997 Vĩnh Long 84 90 54 228 76 Đậu

10 VHU.THB4.01.010 151A150359 Tôn Nữ Kim Ngân 30/07/1997 Khánh Hoà 37 23 15 75 25 Rớt

11 VHU.THB4.01.011 151A150019 Phạm Thị Mộng Nhi 04/03/1996 Tp. Hồ Chí Minh 81 93 80 254 85 Đậu

12 VHU.THB4.01.012 151A150236 Ngô Yến Nhi 22/6/1997 Khánh Hoà 97 55 84 236 79 Đậu

13 VHU.THB4.01.013 181A150039 Đoàn Thị Quỳnh Như 15/11/1997 Đồng Nai 100 100 76 276 92 Đậu

14 VHU.THB4.01.014 161A150050 Nguyễn Đỗ Quỳnh Như 25/09/1998 Tp. Hồ Chí Minh 57 38 28 123 41 Rớt

15 VHU.THB4.01.015 161A150165 Nguyễn Hoàng Phương  Quyên 30/3/1998 Đồng Nai 53 93 30 176 59 Đậu

16 VHU.THB4.01.016 161A150372 Trương Thị Thanh Thảo 01/01/1998 Tp. Hồ Chí Minh 97 98 77 272 91 Đậu
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KẾT QUẢ KIỂM TRA XÁC NHẬN NĂNG LỰC TIẾNG HÀN BẬC 4 (TƯƠNG ĐƯƠNG TOPIK 4)

(Kỳ kiểm tra lần thứ 01, ngày 20/03/2022)

(Ban hành theo Quyết định số 530/2022/VHU/QĐ ngày 11 tháng 5 năm 2022)

Stt Số báo danh MSSV Họ Tên Ngày sinh



17 VHU.THB4.01.017 151A150321 Nguyễn Ngọc Quỳnh Trân 12/12/1996 Tp. Hồ Chí Minh 69 76 65 210 70 Đậu

18 VHU.THB4.01.018 171A150146 Võ Thị Ngọc Tuyền 21/12/1999 Long An 94 78 75 247 82 Đậu

19 VHU.THB4.01.019 171A150074 Nguyễn Trừu Khánh Vy 24/09/1999 Bình Dương 93 73 44 210 70 Đậu

20 VHU.THB4.01.020 171A150004 Huỳnh Thị Hoàng Yến 17/11/1997 Tp. Hồ Chí Minh 0 0 Rớt Vắng

21 VHU.THB4.01.021 151A150177 Trần Nguyễn Hoàng Yến 15/04/1997 Tp. Hồ Chí Minh 48 48 65 161 54 Đậu

Tổng số thí sinh theo danh sách: 21

Số thí sinh vắng kiểm tra: 01

Số thí sinh dự kiểm tra: 20

Số thí sinh rớt: 03

Số thí sinh đạt: 17
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